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PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ
Khoa CN May & TKTT - 

ĐHCNHN

1

Analyzing The Relationship Between The

Road Surface

Roughness And Vertical Loading On

Automotive Wheels

Journal of Mechanical 

Engineering Research 

and Developments, Vol. 

43, No. 1, pp. 151-159

2020
Kỹ thuật 

Cơ khí

PGS.TS Nguyễn Thanh

Quang

Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

Scopus_ISSN 

 1024-1752, 

Q3

https://jmerd.n

et/archives/vol-

43-no-1-2020/

TS. Nguyễn Anh Ngọc
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

ThS. Nguyễn Xuân Khoa
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

ThS. Chu Đức Hùng
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

TS. Trần Trọng Nhân ĐH Tôn Đức Thắng

GS. Armeh Eyvazian ĐH Qatar

GS. Quirino Estrada
ĐH Autonomous TP 

Juarez, Mehico

TS. Lê Đức Hiếu
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

TS. Nguyễn Nhật Tân
TT Việt Nhật

 ĐHCNHN

PGS.TS. Lê Hữu Sơn ĐH Văn Lang

BÀI BÁO KHOA HỌC ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ TKTT

1

Development of bra pressure measuring

system using air pressure sensor

Ingeniería Solidaria 

Journal, Vol 16 No 1 

(2020)

2020 kỹ thuật
ESCI, ISSN

1900-3102 

https://revistas.

ucc.edu.co/ind

ex.php/in/articl

e/view/3078

Scopus,1024-

1752, Q3

https://jmerd.n

et/01-2020-

272-277/

3

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2020 Cơ khí

Lateral Behaviors of Nested Tube Systems

Under Quasi-Static Condition

International Journal of 

Applied Mechanics, Vol. 

19, Issue 11, pp. 1266-

1270 

2020 Cơ khí

SCIE, ISSN

1758-8251, 

Q1

https://doi.org/

10.1142/S1758

825120500465

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ

2
The effects of combustion duration on engine

emission characteristics 

Journal of Mechanical 

Engineering Research 

and Developments
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TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa Khoa CN ô tô ĐHCNHN

TS. Phạm Minh Hiếu Khoa CN ô tô ĐHCNHN

GS. TS Lê Anh Tuấn ĐHBKHN

ThS. Nguyễn Xuân Tuấn Khoa CN ô tô ĐHCNHN

PGS.TS Đinh Thị Thanh

Huyền
ĐH Giao Thông Vận Tải

PGS.TS Nguyễn Văn Bang ĐH Giao Thông Vận Tải

ThS. Phạm Hòa Bình
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

ThS. Đoàn Công Thành
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

ThS. Nguyễn Xuân Khoa
Khoa CN ô tô 

ĐHCNHN

GS.TS Ock Teack Lim ĐH Ulsan Hàn Quốc

ThS. Nguyễn Xuân Khoa
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

PGS.TS.Nguyễn Tiến Hán
TT. CN ô tô và đào tạo lái 

xe  - ĐHCNHN

ThS. Nguyễn Xuân Khoa Khoa CN ô tô  - ĐHCNHN

GS.TS Ock Teack Lim ĐH Ulsan, Hàn Quốc

ThS. Nguyễn Xuân Khoa
Khoa CN ô tô

 ĐHCNHN

GS.TS Ock Teack Lim ĐH Ulsan Hàn Quốc

Scopus, 

ISSN:1024-

1752, Q3

https://irjmets.

com/current-

issue.php

7

Effective release energy, residual gas, and

engine emission characteristics of a V-twin

engine with various exhaust valve closing

timings 

Journal of Mechanical 

Science and Technology
2020 Kỹ thuật 

SCIE, ISSN: 

1976-3824, 

Q2

http://doi.org/1

0.1007/s12206

-019-1245-6

6

MECHANICAL LOAD ANALYSIS OF A

PISTON USING FINITE ELEMENT

METHOD

International Research 

Journal Of 

Modernization In

Engineering Technology 

2020 Kỹ thuật

Tạp chí QT

e-ISSN: 

2582-5208; 

http://doi.org/1

0.1007/s12206

-020-0539-z

10

The effects of bore-stroke ratio on effective

release energy, residual gas, peak pressure

rise and combustion duration of a V-twin

engine 

Journal of Mechanical 

Science and Technology
2020 Kỹ thuật 

SCIE, ISSN: 

1976-3824, 

Q2

8
The Effects of Valve Mechanics on A Small

SI Engine Performance

Journal of Mechanical 

Engineering Research 

and Developments

https://doi.org/

10.1016/j.fuel.

2020.117108

5

Research on Dynamic Modelling for

Hydraulic Power Automotive Steering

Systems with Nonlinear Friction

Lecture notes in 

Networks and Systems, 

104, pp.620-627

2019 Kỹ thuật

Scopus, 

ISSN:2367-

3370, 

E-ISSN: 

2367-3389, 

Q4

https://doi.org/

10.1007/978-

3-030-37497-

6_71

4

Spray, combustion, performance and

emission characteristics of a common rail

diesel engine fueled by fih-oil biodiesel

blends

Fuel, 269 (2020) 117108 2020
Cơ khí 

động lực

SCIE, ISSN 

00162361-

18737153, 

Q1

Kỹ thuật 

SCIE, ISSN: 

1996-1073, 

Q2

https://doi.org/

10.3390/en130

61330

2020 Kỹ thuật 

https://jmerd.n

et/03-2020-34-

40/

9

Comparative Study of the E ective Release

Energy, Residual Gas Fraction, and Emission

Characteristics with Various Valve Port

Diameter-Bore Ratios (VPD/B) of a Four-

Stroke Spark Ignition Engine

Journal of energies 2020

Page 2 of 44

https://irjmets.com/current-issue.php
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ThS. Thân Quốc Việt Khoa CN ô tô ĐHCNHN

1

Mechanical and Flame-Retardant Properties

of Exoxy Epikote

240/Epoxidized Linseed Oil Composites

Using Fiber-Glass

Mehran University 

Research Journal of 

Engineering & 

Technology

2020 Hóa học TS. Nguyễn Tuấn  Anh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

ISI (ESCI), 

ISSN/eISSN: 

0254-7821

https://doi.org/

10.22581/muet

1982.2001.02

TS. Nguyễn Tuấn  Anh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Phạm Thị Mai Hương
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Đặng Thị Hường
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Đỗ Thị Hạnh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN
PGS.TS. Nguyễn Quang

Tùng

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

GS.TS Thái Hoàng Viện HLKHCNVN

GS.TS Trần Đại Lâm Viện HLKHCNVN

TS. Thạch Thị Lộc Đại học Vinh

TS. Lê Đức Giang Đại học Vinh

TS. Đỗ Trần Mai Trang Viện HLKHCNVN

PGS.TS Vũ Quốc Trung ĐH Quốc gia HN

TS. Nguyễn Tuấn Anh Khoa CN Hóa

TS. Nguyễn Duy Trinh Viện HLKHCNVN

Nguyễn Thúy Chinh Viện HLKHCNVN

https://irjmets.

com/current-

issue.php

12

Optimization of flow-field design for

enhancing the performance of proton-

exchange membrane fuel cells

International Research 

Journal Of 

Modernization In

Engineering Technology 

And Science

2020 Kỹ thuật

e-ISSN: 

2582-5208; 

Tạp chí QT

11

The effects of inlet port diameter-bore

(IPD/B) ratio on effective release energy,

residual gas and emission characteristics of a

small SI-engine

Energy-proceeding 2020 Kỹ thuật 

Tạp chí QT, 

ISN:0306-

2619

http://www.ene

rgy-

proceedings.or

g/the-effects-

of-inlet-port-

2020 Hóa học

SCIE, 

ISSN/eISSN: 

2090-9063 

/2090-9071, 

Q2

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA

https://doi.org/

10.1155/2020/

3460645

3

Efect of Both Lovastatin and Ginsenoside

Rb1 on Some Properties and In‑Vitro Drug

Release of Alginate/Chitosan/Lovastatin/

Ginsenoside Rb1 Composite Films

Journal of Polymers and 

the Environment
2019 Hóa học

SCIE, 

ISSN/eISSN: 

1572-

8900/1566-

2543, Q2

https://doi.org/

10.1007/s1092

4-019-01550-8

2

Study on Mechanical Properties and Fire

Resistance of Epoxy

Nanocomposite Reinforced with

Environmentally Friendly

Additive: Nanoclay I.30E

Journal of Chemistry

Page 3 of 44

https://doi.org/10.22581/muet1982.2001.02
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https://doi.org/10.1155/2020/3460645
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https://doi.org/10.1155/2020/3460645
https://doi.org/10.1007/s10924-019-01550-8
https://doi.org/10.1007/s10924-019-01550-8
https://doi.org/10.1007/s10924-019-01550-8
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TS. Thạch Thị Lộc Đại học Vinh

TS. Nguyễn Thúy Chinh Viện HLKHCNVN

TS. Võ An Quân Viện HLKHCNVN

TS. Đỗ Minh Thanh Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Quang

Tùng

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Nguyễn Tuấn  Anh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Bạch Long Giang ĐH NT Thành

GS.TS. Thái Hoàng
Viện 

HLKHCNVN

TS. Lê Xuân Duy Viện HLKHCNVN

PGS.TS Nguyễn Mạnh

Cường
Viện HLKHCNVN

PGS.TS Vũ Đình Hoàng Viện HLKHCNVN

TS. Phạm Minh Quân Viện HLKHCNVN

GS.TS Phạm Quốc Long Viện HLKHCNVN

PGS.TS Nguyễn Quang Tùng
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Nguyễn Tuấn Anh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Phạm Văn Thịch  ĐH Nguyễn Tất Thành

TS. Bạch Long Giang  ĐH Nguyễn Tất Thành

TS. Nguyễn Văn Tường  ĐH Nguyễn Tất Thành

TS. Trần Quốc Toàn Viện HLKHCNVN

TS. Nguyễn Tuấn  Anh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

PGS.TS. Nguyễn Quang

Tùng

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

ThS. Nguyễn Xuân Cảnh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

ThS. Nguyễn Văn Hoàn
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

2019 Hóa học

SCIE, ISSN: 

2227-9717, 

Q2

https://doi.org/

10.3390/pr708

0485

http://www.ejo

bios.org/article

/eco-friendly-

flame-

retardant-

additives-for-

epoxy-resin-

nanocomposite

6

Eco-friendly flame retardant additives for

epoxy resin

nanocomposites

EurAsian Journal of 

BioSciences
2019 Hóa học

Scopus, 

ISSN: 1307-

9867, Q4

SCIE, 

ISSN/eISSN: 

1687-9430/ 

1687-9422, 

Q3

https://doi.org/

10.1155/2020/

5807974

5

Optimization of Microwave-Assisted

Extraction of Total Phenolic and Total

Flavonoid from Fruits of Docynia indica

(Wall.) Decne. Using Response

Surface Methodology

Processes

4

Assessment of the Role of Ginsenoside RB1

Active Substance in

Alginate/Chitosan/Lovastatin Composite

Films

International Journal of 

Polymer Science
2020 Hóa học

Page 4 of 44

https://doi.org/10.3390/pr7080485
https://doi.org/10.3390/pr7080485
https://doi.org/10.3390/pr7080485
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
http://www.ejobios.org/article/eco-friendly-flame-retardant-additives-for-epoxy-resin-nanocomposites-6210
https://doi.org/10.1155/2020/5807974
https://doi.org/10.1155/2020/5807974
https://doi.org/10.1155/2020/5807974
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ThS. Đào Đức Thiện Viện HLKHCNVN

TS. Nguyễn Thanh Tâm Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng

Anh
Viện HLKHCNVN

TS. Dong Thi Kim Cuc Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh

Mai

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Trần Đức Quân Viện HLKHCNVN

TS. Nguyễn Hoàng SA Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Trịnh Thị Thủy Viện HLKHCNVN

8

Microwave-Assisted Synthesis of some

chromene compounds and Their Biological

Activity Assessment

Journal of 

Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology (JMEST)

2019 Hóa học
PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh

Mai

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

Tạp chí QT, 

ISSN: 2458-

9403

https://www.jm

est.org/wp-

content/upload

s/JMESTN423

53250.pdf

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh

Mai

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Lê Thế Hoài
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

SV Nguyễn Viết Toan SV K. CN Hóa, HaUI

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh

Mai

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Lê Thế Hoài
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam

11

Effects of the Amount of Fly Ash Modified

by Stearic Acid

Compound on Mechanical Properties, Flame

Retardant

Ability, and Structure of the Composites

International Journal of 

Chemical Engineering
2020 Hóa học TS. Nguyễn Tuấn  Anh

Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

SCIE, 

ISSN/eISSN: 

1687-

806X/1687-

8078, Q2

https://doi.org/

10.1155/2020/

2079189

https://www.jm

est.org/wp-

content/upload

s/JMESTN423

53273.pdf

10

Synthesis and evaluation of some chromone

derivatives using microwave oven for

antimicrobial activities

7
A New Oleanane Triterpenoid from the

Roots of Callerya speciosa 

Letters in Organic 

Chemistry
2019 Hóa học

Scopus, 

ISSN: 1570-

1786, Q4

DOI: 

10.2174/15701

786166661908

06124038

International Journal of 

Innovative and Applied 

Research

2020

Hóa học

Tạp chí QT, 

ISSN: 2458-

9403 

Hóa học

Tạp chí QT, 

ISSN: 2348-

0319

http://www.jou

rnalijiar.com/c

urrent-

issue/?mn=04

&yr=2020&Ln

=upload

9

Synthesis of heterocyclic derivatives of

pyrrole

under Solvent-free Conditions 

Journal of 

Multidisciplinary 

Engineering Science and 

Technology (JMEST)

2020
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https://www.jmest.org/wp-content/uploads/JMESTN42353250.pdf
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TS. Shafket Rasool

Korea Research Institute of 

Chemical Technology 

(KRI of CT)

TS. Hoàng Quốc Việt KRI of CT

ThS. Vũ Văn Đoán KRI of CT

TS. Bùi Thị Thu Trang
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Seon-Mi Jin
Chungnam National 

University, Korea

TS. Hồ Thị Thuỳ KRI of CT

GS.TS. Chang Eun Song KRI of CT

Hang Ken Lee KRI of CT

GS.TS. Sang Kyu Lee KRI of CT
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PGS.TS. Trần Thị Thu Thủy Viện HLKHCNVN

ThS. Nguyễn Thị Kim An
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Justyna

Knapik-Kowalczuk
University of Silesia

TS. Marian Paluch University of Silesia

TS. Katsunori Wakabayashi Kwansei Gakuin University

Journal of 

Multidisciplinary 

Engineering Science and 

2019 Hóa học

Tạp chí QT, 

ISSN: 2458-

9403

https://www.jm

est.org/wp-

content/upload

J.Mater. Chem. A 2019 Hóa học

SCIE, ISSN: 

2050-7488, 

Q1

2020 Hóa lý

SCIE, ISSN: 

2158-3226, 

Q2

14

Molecular Relaxations in Supercooled

Liquid and Glassy States of Amorphous

Gambogic Acid: Dielectric Spectroscopy,

Calorimetry and Theoretical Approach

AIP Advances

13
Isolation of Phenolic compounds from ethyl

acetate soluble fraction of the Piper betle

https://pubs.rsc

.org/en/content

/articlelanding/

2019/ta/c9ta08

960h#!divAbst

ract

12

High-Efficiency Non-Halogenated Solvent

Processable Polymer/PCBM Solar Cells via

Fluorination-Enabled Optimized Nanoscale

Morphology

https://aip.scita

tion.org/doi/10

.1063/1.51391

01
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TS. Lê Khoa Hải Viện Hàn lâm KH&CN VN

TS. Hà Mạnh Hùng ĐH Mỏ địa chất
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TS. Đàm Xuân Thắng
Khoa CN Hóa 
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TS. Vũ Quốc Trung ĐHSP Hà Nội

TS. Đinh Đức Anh ĐH NTT

TS. Đặng Chiến Thắng ĐH Duy tân
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TS. Nguyễn Thị Thu Phương 
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

PGS. TS. Trịnh Xuân Giản Viện HLKHCNVN

TS. Đào Thị Tố Uyên ĐH NTT

ThS. Nguyễn Văn Thắng Viện KNCLSPHH

ThS. Vũ Tiến Việt CT Cổ phần TKV

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Nguyễn Tuấn Anh Viện HLKHCNVN

ThS. Trần Văn Khánh
CTCP dược phẩm và thú y 

Hanvet

TS. Nguyễn Tri Phương University of Quebec

https://www.hi

ndawi.com/jou

rnals/jchem/20

19/6170967/

17

Antibacterial Activity of TiO2- and ZnO-

Decorated

with Silver Nanoparticles

Journal of Composites 

Science
2019 Hóa học

Tạp chí QT, 

ISSN: 2504-

477X

https://doi.org/

10.3390/jcs302

0061

16

Using Electrode Made of Carbon Nanotubes

and Bismuth Oxide for the Determination of

Metal Concentration by Anodic Stripping

Voltammetry

Journal of Chemistry 2019 Hóa học

SCIE, ISSN / 

eISSN:

2090-9063 / 

2090-9071, 

Q2

2020 Hóa học

SCIE, ISSN: 

0300-9440, 

Q1

https://www.sci

encedirect.com

/science/article

/pii/S03009440

19309828

15

Crosslinging process, mechanical and

antibacterial proerties of UV-curable

acrylate/Fe3O4-Ag nanocomposite coating

Progress in Organic 

Coatings
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18

Mechanical and Flame-Retardant Properties

of Nanocomposite

Based on Epoxy Resin Combined with

Epoxidized Linseed Oil, Which Has the

Presence of Nanoclay and MWCNTs

Journal of Chemistry 2020 Hóa học TS. Nguyễn Tuấn  Anh
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

SCIE, 2090-

9063 

/2090-9071,  

Q2

https://doi.org/

10.1155/2020/

2353827

TS. Vũ Anh Tuấn  ĐHBKHN

TS. Phạm Thị Anh Tuyết  ĐHBKHN

TS. Trần Thị Thủy  ĐHBKHN

TS. Nguyễn Xuân Trường  ĐHBKHN

TS. Trần Thu Quỳnh  ĐHBKHN

TS. Trần Quang Tùng  ĐHBKHN

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa  ĐHBKHN

TS. Doãn Tuấn Văn TTNC&PT Kangaroo

TS. Vi Thảo Dương TTNC&PT Kangaroo

TS. Nguyễn Công Long BV Bạch Mai

TS. Nguyễn Minh Việt
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN
TS. Chang-Ha Lee Đại học Yonsei

TS. Phạm Thị Mai Hương
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

PGS.TS. Trần Hồng Côn Trường ĐHKH TN

TS. Nguyễn Thị Hương Viện KHCN QS

Chu Quý Thương SV

Trương Anh Thư SV

TS. Trần Đăng Thuần Viện HLKHCNVN

TS. Đỗ Thị Cẩm Vân
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

PGS.TS. Nguyễn Quang

Trung

Viện 

HLKHCNVN

PGS.TS. Lê Trường Giang
Viện 

HLKHCNVN

https://link.spri

nger.com/articl

e/10.1007/s100

98-020-01810-

5

21

Simultaneous removal of pollutants and high

value biomaterials production by Chlorella

variabilis TH03 from domestic wastewater

Clean Technologies and 

Environmental Policy
2020

Môi 

trường

SCIE,ISSN / 

eISSN:

1618-954X / 

1618-9558, 

Q2

https://ejournal

2.undip.ac.id/i

ndex.php/bcrec

/article/view/5

892

20

Hexavalent Chromium Adsorption on

Magnetic Nanoparticles Synthesized from

Tay Nguyen Red Mud from Vietnam

Asian Journal of 

Chemistry
2020

Môi 

trường

Scopus, 

ISSN: 0970 

7077, Q4

http://www.asi

anjournalofche

mistry.co.in/us

er/journal/view

article.aspx?Ar

ticleID=32_3_

21

19

Synthesis of Nano- Flakes

Ag•ZnO•Activated Carbon Composite from

Rice Husk as A hotocatalyst under Solar

Light

Bulletin of Chemical 

Reaction Engineering & 

Catalysis

2020 Hóa học

Scopus, 

ISSN: 1978-

2993, Q3
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University 
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Viện 

HLKHCNVN

https://doi.org/

10.2174/22103

155096661901

03102949

23
The alkaloids and bioactivities of ethanol

extract from a traditional remedy of Vietnam
Natural Products Journal 2019 Hóa học

Scopus, 

ISSN: 2210-

3155/ 2210-

3163, Q3

22

Polyoxymethylene/silica/polylactic acid-

grafted polyethylene glycol nanocomposites:

structure, morphology, and mechanical

properties and ozone and UV durability

Croyal Society of 

Chemistry
2020 Hóa học

SCIE, 

ISSN:030600

12, 

14604744; 

Q1

https://pubs.rsc

.org/en/content

/articlelanding/

2020/ra/c9ra05

874e#!divAbst

ract
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Viện 

HLKHCNVN

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng
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TS. Phạm Thị Mai Hương
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GS.TS. Yohan Seo Yonsei University, Korea

GS. TS. Deung Hyun Kim Yonsei University, Korea

TS. Bùi Hữu Tài Viện HLKHCNVN

PGS.TS. Phan Văn Kiệm Viện HLKHCNVN

https://doi.org/

10.1080/14786

419.2020.1771

707

25
Two new norlignans from the aerial parts of

Pouzolzia sanguinea (Blume) Merr
Natural Product Research 2020 Hóa học

SCIE, ISSN: 

1478-

6419/1478-

6427, Q2

24 New Phenolics from Dianella ensifolia Natural Product Research 2019 Hóa học

SCIE, ISSN: 

1478-

6419/1478-

6427, Q2

https://doi.org/

10.1080/14786

419.2019.1689

499
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Viện 
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 Nguyễn Duy Trinh
Viện 

HLKHCNVN

PGS.TS. Vũ Anh Tuấn
Viện 

HLKHCNVN

TS. Đàm Xuân Thắng
Khoa CN Hóa 

ĐHCNHN

TS. Nguyễn Thúy Chinh
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 University of Newcastle, 
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28

Developing a mini biodiesel production line

via sequential conversion to purification

from Scenedesmus acuminatus S4 grown in

domestic wastewater

Hóa học

https://doi.org/

10.1002/jctb.6

402 

2020
Môi 

trường

SCIE, ISSN: 

2090-9063 /  

2090-9071,  

Q2

27

Characterization and Drug Release Control

Ability of Chitosan/Lovastatin Particles

Coated by Alginate

Journal of Nanoscience 

and Nanotechnology
2020 Hóa học

SCIE, 

ISSN:1533-

4880, Q3

doi:10.1166/jn

n.2020.18889

26

Synthesis and Application of Novel Nano Fe-

BTC/GO Composites as Highly Efficient

Photocatalysts in the Dye Degradation

Topics in Catalysis 2020

SCIE, ISSN:  

1022-5528, 

Q1

https://link.spri

nger.com/articl

e/10.1007/s112

44-020-01289-

w

Journal of Chemical 

Technology and 

Biotechnology
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PGS.TS. Huỳnh Vĩnh Phúc ĐH Đồng Tháp
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ĐHCN HN

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu ĐH Duy Tân
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ĐHCN HN

https://doi.org/

10.1039/D0CP

01860K
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A Robust Adaptive Control using Fuzzy

Neural Network for Robot Manipulators with

Dead-Zone

International journal of 

computers 

communications & 

control

2019

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

SCIE, 1841-

9836, Q2

http://univagor

a.ro/jour/index.

php/ijccc/articl

e/view/3621
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Electronic and optical properties of a Janus

SnSSe monolayer: effects of strain and

electric field

Physical Chemistry 

Chemical Physics

28 May 2020, Issue 20, 

Pages 11637-11643

2020 Vật liệu

SCIE, ISSN

14639084, 

14639076, 

Q1

10
Electronic structure and optical performance

of PbI2/SnSe2 heterostructure

Chemical Physics

Volume 533, 1 May 

2020, 110736

2020 Vật liệu
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 03010104, 

Q2

https://doi.org/

10.1016/j.che

mphys.2020.11
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Khoa Điện

ĐHCN HN

14

Building working characteristics testing tool

of BLDC engine using cylinder from space

on the excell software platform

IOSR Journal of 

Electrical and 

Electronics Engineering
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Điều 
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ThS. Đoàn Đức Thắng
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ĐHCN HN

Tạp chí QT; 
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3.pdf
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(Print)
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10.13164/re.20

19.0740

KHOA ĐIỆN TỬ

1

Performance Enhancement of Wi-Fi

Fingerprinting based IPS by Accurate

Parameter Estimation of Censored and

Dropped Data

Radioengineering, 28(4), 

pp.740-748
2019 Điện tử

16

A Robust Adaptive Trajectory Tracking

Algorithm Using SMC and Machine

Learning for FFSGRs with Actuator Dead

Zones

Applied Sciences, 

Volume 9, Issue 18, 

September 2019

2019

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

ISSN 2076-

3417, Scopus 

Q1

https://www.m

dpi.com/2076-

3417/9/18/383

7/htm

https://link.spri

nger.com/articl

e/10.1007/s125

55-019-0513-7

15
Tuning Pi Controller Bases on Chemical

Reaction Optimization Algorithm

American Journal of 

Electrical and Computer 

Engineering

2019

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

Tạp chí QT; 

ISSN: 2640-

0480

/2640-0502

http://www.sci

encepublishing

group.com/j/aj

ece

13

Adaptive trajectory neural network tracking

control for industrial robot manipulators with

deadzone robust compensator

International Journal of 

Control, Automation and 

Systems

2020

Điều 

khiển và 

tự động 

hóa

SCIE, 1598-

6446, Q2
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https://doi.org/

10.1108/JKM-

04-2019-0201
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Arousing a positive climate for knowledge

sharing through moral lens: the mediating

roles of knowledge-centered and

collaborative culture

Journal of Knowledge 

Management
2019

Kinh tế 

Quản trị

SSCI, ISSN 

1367-3270, 

Q1

SSCI, 

ISSN 2158-

2440, Q2

https://doi.org/

10.1177/21582

44020927426

2

How ethical leadership cultivates radical and

incremental innovation: the mediating role of

tacit and explicit knowledge sharing

Journal of Business & 

Industrial Marketing
2019

Kinh tế 

Quản trị

SSCI, ISSN 

0885-8624, 

Q1

https://doi.org/

10.1108/JBIM-

05-2019-0180

KHOA DU LỊCH

1

Transformational Leadership and Knowledge

Sharing: Determinants of Firm’s Operational

and Financial Performance

SAGE OPEN 2020
Kinh tế 

Quản trị

https://www.

online-

journals.

org/index.

php/i-jim/

article/view/

10742

4
Voltage Quality Improvement using Statcom

in Grid Connected Wind Turbines

International Journal of 

Engineering Research & 

Technology (IJERT). 

Vol. 9 Issue 05, May-

2020

2020

Kỹ thuật 

Điện - 

Điện tử

Tạp chí QT; 

ISSN : 2394 - 

 2630 

CODEN(US

A): JSERBR

http://dx.doi.or

g/10.17577/IJE

RTV9IS05029

8

3

Motorsafe: An Android Application for

Motorcyclists Using Decision Tree Algorithm

International Journal

 of Interactive Mobile 

Technologies (iJIM),

 Vol.14, No 2, 

pp.119-129, 2020

2020 Điện tử

Scopus

eISSN: 1865-

7923, Q3

2

Study on design optimization of a

capacitive  tilt  angle  sensor
IETE  Journal  of 

Research
2019 Điện tử

SCIE, ISSN

0377-2063, 
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https://doi.org/

10.1080/03772

063.2019.1649

214
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https://doi.org/
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2
Microscopic approach for low-frequency

dielectric constant of liquid water

 Physics and Chemistry 

of Liquids, online 

publication, 2019 Oct. 

2019 Vật lý

ISI, ISSN

0031-9104 / 

1029-0451, 

https://doi.org/

10.33215/sjom

.v3i2.308

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

1

Multistep spin–spray deposition of large-

grain-size CH3NH3PbI3 with bilayer

structure for conductive-carbon-based

perovskite solar cells

Current Applied physics, 

Vol. 19, Issue 11, pp. 

1266-1270 

2019 Vật lý

SCIE, ISSN

1567-1739, 

Q2

https://doi.org/

10.1016/j.cap.

2019.08.014

7

Leadership Practice for Building Trust of

Followers: Decisive Factors of

Organizational Performance

SEISENSE Journal of 

Management
2020

Kinh tế 

Quản trị

Tạp chí QT, 

ISSN 

2617-5770

https://doi.org/

10.1108/LODJ

-06-2019-0245

6

The Pathway to Improve Innovation

Capacity for Lao Firms: The Roles of

Transformational Leadership and

Psychological Resources of Employees

Leadership & 

Organization 

Development Journal

2019
Kinh tế 

Quản trị

Tạp chí QT, 

ISSN: 2414-

3081(Online)

ISSN: 2415-

0541 (Print)

https://dx.doi.o

rg/10.20469/ij

bas.5.10004-4

5

How transformational leadership facilitates

innovation capability: the mediating role of

employees' psychological capital

Leadership & 

Organization 

Development Journal

2019
Kinh tế 

Quản trị

SSCI, ISSN

0143-7739, 

Q1

4

Developing a collaborative culture for

radical and incremental innovation: the

mediating roles of tacit and explicit

knowledge sharing

Chinese Management 

Studies
2020

Kinh tế 

Quản trị

SSCI, ISSN

1750-614X, 

Q2

https://doi.org/

10.1108/CMS-

04-2019-0151
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О СВОЙСТВАХ УТОЧНЁННОГО

ПОРЯДКА (About properties of proximate

order)

Journal Вестник науки и 

образования (Bulletin of 

Science and Education)  

Issue 21-1 (75) pp. 6-9, 

2019

2019 Toán TS. Nguyễn Văn Quỳnh
Khoa KHCB

ĐHCNHN

Tạp chí QT, 

ISSN 2312-

8089 

http://scientific

journal.ru/imag

es/PDF/2019/

VNO-21-

75/VNO-21-

75-I-.pdf

4

SТОЧКА ЛЕБЕГА ДЛЯ DELTA-

СУБГАРМОНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ(

Lebesgue point for delta -subharmonic

function)

Journal Вестник науки и 

образования (Bulletin of 

Science and Education)  

Issue 24-4 (78) pp. 6-9, 

2020

2020 Toán TS. Nguyễn Văn Quỳnh
Khoa KHCB

ĐHCNHN

Tạp chí QT, 

ISSN 2312-
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http://scientific

journal.ru/imag

es/PDF/2020/7
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TS. Mai Viết Thuận Đại học Thái Nguyên

PGS.TS. Đinh Công Hướng ĐH QN

TS. Nguyễn Hữu Sáu
Khoa KHCB
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https://ieeexplo

re.ieee.org/doc

ument/887753

6

8

Finite-time stability and stabilisation of

singular

discrete-time linear positive systems with

time-varying delay

International Journal of 

Systems Science, 

Volume 50 Issue 15, pp.  

2824-2837

2019 Toán học

SCIE, ISSN:

1464-5319, 

Q2

https://www.ta

ndfonline.com/

doi/abs/10.108

0/00207721.20

19.1690717

7

State bounding for positive singular discrete-

time systems with time-varying delay and

bounded disturbances

IET Control 

Theory & Applications,  

Volume: 13 , Issue: 16, 

pp. 2571 - 2582

2019 Toán học

SCIE, ISSN

1751-8652, 

Q1

https://doi.org/

10.14456/jmm

m.2019.48

6

Surface-Modified Carbon Nanotubes for

Enhanced Ammonia Gas Sensitivity at Room

Temperature

Journal of Nanoscience 

and Nanotechnology 

Volume: 19 Issues: 11 

7447--7451

2019 Vật lý

SCIE,ISSN 

1533-4880, 

Q3

https://doi.org/

10.1166/jnn.20

19.16725

5

Composition of CNT and WO3 nanoplate:

synthesis and NH3 gas sensing

characteristics at low temperature

Journal of Metals, 
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